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	Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	
	Nhận biết:

-Nêu được khái niệm :

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
+ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

+ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

+Quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

+ Quyền tự do ngôn luận.
Thông hiểu:
-Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân.
-Phân biệt được các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng:
-Xác định được các dấu hiệu để phân biệt được các quyền tự do cơ bản.
-Xác định được ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản.
Vận dụng cao:
-Mối quan hệ trách nhiệm pháp lí giữa nhà nước và công dân trong việc thực hiện đúng các quyền dân chủ
-Vận dụng kiến thức làm bài tập tình huống.
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	Công dân với các quyền dân chủ.
	
	Nhận biết:

- Nhận biết được quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại tố cáo.
Thông hiểu:
- Nắm được nội dung, cách thức thực hiện các quyền  dân chủ của công dân.

- Nắm được ý nghĩa thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
Vận dụng:

- Phân biệt được các quyền dân chủ của công dân
-Nhận biết được mối quan hệ trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước và công dân trong việc thực hiện đúng đắn các quyền dân chủ của công dân.
Vận dụng cao:

-Thông qua tình huống nhận biết được các quyền dân chủ.
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	Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	
	Nhận biết:
-Nắm được thế nào là quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân.
- Nội dung các quyền phát triển của công dân.
Thông hiểu:

-Phân biệt được sự khác nhau giữa các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

- Biết quan sát thực tiễn việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Vận dụng:

- Giải thích  được việc thực hiện các quyền ở phạm vi cơ sở và ở phạm vi cả nước.

- Nhận biết được ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
-Trách nhiệm của công dân, của nhà nước đối với các quyền phát triển.
Vận dụng cao:

-Xác định được các quyền phát triển của công dân qua các tình huống cụ thể
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	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	
	Nhận biết:

-Nhận biết được vai trò tích cực của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
-Hiểu được nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, bảo vệ môi trường.
Thông hiểu:

-  Phân biệt được pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường.
Vận dụng:

-Có ý thức tôn trọng phát triển kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

-Vận dụng kiến thức giải các bài tập tình huống.

	3
	2
	2
	


